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      TIẾT 11. BÀI 7. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN Ở ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIII 



[bookmark: _Hlk117623503]I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, giúp học sinh:
1. Về kiến thức
- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
2. Về năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động đưa ra ý kiến, giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực lịch sử
- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Đọc và chỉ ra được thông tin quan trọng trên lược đồ.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Năng lực vận dụng bài học lịch sử vào thực tiễn: Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
[bookmark: _Hlk117623584]3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, nhân ái, ủng hộ các cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công.
- Trân trọng và biết ơn những thế hệ đi trước có công xây dựng và bảo vệ đất nước
[bookmark: _Hlk117625707]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
   - Kế hoạch bài dạy.
   - Phiếu học tập.
   - Máy tính, máy chiếu, loa hoặc tivi…
   - Lược đồ một số cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
   - Video một số cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào nông dân Đàng Ngoài.
2. Chuẩn bị của học sinh: 
  - Sách giáo khoa.
  - Vở ghi, tài liệu.
  - Chuẩn bị bài theo yêu cầu của giáo viên. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Hoạt động 1: Mở đầu: (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh trước khi vào bài học mới.

b) Nội dung: 
 Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV tổ chức trò chơi Ai tinh mắt. HS tìm từ khoá có nghĩa theo hàng dọc, ngang.
Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội chơi. Đội 1 là dãy ngoài, đội 2 là dãy trong. Mỗi đội cử 3 bạn tham gia trò chơi. Thời gian 3 phút trong đó 2 phút chuẩn bị và 1 phút ghi đáp án lên bảng. Đội nào viết được nhiều đáp án đúng là đội chiến thắng.
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?  Những từ khoá các em vừa tìm được liên quan đến khởi nghĩa nào trong thế kỉ XVIII.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- HS tìm các đáp án ghi lên bảng
* Dự kiến sản phẩm
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- Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4:  Kết luận và nhận định.
 - GV nhận xét và dẫn dắt bài học mới:
Vậy các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII nở ra trong bối cảnh nào? Có những cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu và diễn biến ra sao? 
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. Bài này chúng ta cùng tìm hiểu trong hai tiết, trong buổi học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nội dung tiết 1 với hai mục 1 và 2.
          Tiết 11. Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (Tiết 1)
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
[bookmark: _Hlk117626921][bookmark: _Hlk102916853][bookmark: _Hlk121476642][bookmark: _Hlk102919081]1. Bối cảnh lịch sử 13p
 a. Mục tiêu:  Nêu được một số nét chính về bối cảnh lịch sử của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
b. Nội dung: HS khai thác tư liệu 1,2 và thông tin trong mục để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Bước1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV chia HS thành các cặp đôi thảo luận thảo luận trong thời gian 3 phút hoàn thành phiếu học tập sau:
? Khai thác tư liệu 1,2 và thông tin trong mục, hãy nêu một số nét chính về bối cảnh lịch sử dẫn đến phong trào nông dân Đàng Ngoài. Chính quyền trung ương


Quan lại địa phương:
Chính trị


Bối cảnh lịch sử

Kinh tế





Xã hội







Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- GV gợi ý, hướng dẫn HS khai thác tư liệu và ý hiểu của bản thân để trả lời câu hỏi.
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân sau đó thảo luận trả lời câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: bảng trong phiếu học tập. 
	PHIẾU HỌC TẬP

	BỐI CẢNH LỊCH SỬ
	
Chính trị
	- Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài lâm vào khủng hoảng sâu sắc:
+ Vua Lê không có thực quyền
+ Chúa Trịnh giữ mọi quyền hành, ăn chơi phung phí.
+ Quan lại, binh lính hoành hành, đục khoét nhân dân

	
	Kinh tế
	- Nông nghiệp đình đốn
+ Ruộng đất của nông dân bị địa chủ quan lại lấn chiếm. 
+ Tình trạng hạn hán, lụt lội mát mùa liên tiếp xảy ra.
- Thủ công nghiệp, thương nghiệp ngày càng sa sút, điêu tàn.

	
	Xã hội
	- Nạn đói diễn ra khắp nơi
- Nhân dân bỏ làng đi phiêu tán
-> Cuộc sống khó khăn thúc đẩy nông dân vùng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền phong kiến 


Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện các cặp đôi trình bày câu trả lời
- HS khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các cặp đôi
GV nhấn mạnh:
+ GV phân tích tư liệu 1,2 SGK 
Tư liệu 1 mô tả về tình cảnh khổ sở của người dân Đàng Ngoài do phải tham gia tu sửa, xây dựng rất nhiều công trình phục vụ nhu cầu của các chúa Trịnh; do sự hoành hành, nhũng nhiễu của đám hoạn quan.
Tư liệu 2 là minh chứng cho gánh nặng thuế khoá mà người dân phải gánh chịu khiến cho sản xuất đình đốn, không phát triển được. Cùng với đó là tình trạng giá cả đắt đỏ, đời sống người dân đói khổ, phải phiêu tán khắp nơi.
-> Hai tư liệu trên là những dẫn chứng sinh động về cuộc khủng hoảng trầm trọng của xã hội Đàng Ngoài
* Về chính trị
- Chúa Trịnh Giang cho xây nhiều chùa lớn. Năm 1730, hàng vạn dân ở Hải Dương phải đi đào sông, kéo gỗ và đắp đường, chở gạch đá để tu sửa hai chùa Quỳnh Lâm và Sùng Nguyên. 
- Trong số các đời chúa Trịnh, Uy Nam vương Trịnh Giang là người tàn ngược, hiếu sắc, làm nhiều điều vô đạo, trong đó không thể không nhắc đến hành vi trái luân thường đạo lý, khi quân phạm thượng.
* Về kinh tế- xã hội
-  Nạn đói khủng khiếp năm 1740 – 1741 ở Đàng Ngoài, “Dân lưu vong bồng bế, dắt díu nhau di kiếm ăn đầy đường… Dân phần nhiều sống nhờ rau cỏ, ăn cả chuột, rắn. Người chết đói ngổn ngang, người sống sót không còn một phần mười. Làng nào có tiếng trù mật cũng chỉ còn năm, ba hộ mà thôi”. 
(Khâm định việt sử thông giám cương mục)
GV: nhận xét và chuẩn kiến thức

	1. Bối cảnh lịch sử

















































* Chính trị:
- Chính quyền trung ương: khủng hoảng sâu sắc
- Quan lại địa phương: hoành hành, đục khoét nhân dân
* Kinh tế:
 - Nông nghiệp đình đốn
- Thủ công nghiệp, thương nghiệp sa sút, điêu tàn.
* Xã hội:
Cuộc sống khó khăn thúc đẩy nông dân Đàng Ngoài vùng lên khởi nghĩa chống lại chính quyền phong kiến.



2. Một số cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào nông dân Đàng Ngoài 20p
 a. Mục tiêu:  Nêu được một số nét chính về thời  gian bùng nổ, diễn biến chính, kết quả của  một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
b. Nội dung: HS quan sát hình 7.1, hình 7.2, video, thông tin SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c. Sản phẩm: Thuyết trình sản phẩm, câu trả lời, bài làm của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	    Nội dung chính

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
GV yêu cầu HS Xem video, lược đồ 7.1, hình 7.2 và kết hợp thông tin trong sách giáo khoa, HS thảo luận nhóm trong thời gian 5 phút
? Hãy cho biết thời gian bùng nổ, diễn biến chính của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.Diễn biến chính
Thời gian
Diễn biến chính
Thời gian
Diễn biến chính
Thời gian
Nguyễn Danh Phương
Hoàng Công Chất
Nguyễn Hữa Cầu
Một số cuộc khởi nghĩa lơn của phong trào nông dân Đàng Ngoài














Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ:
- GV gợi ý, hướng dẫn HS khai thác dữ liệu và ý hiểu của bản thân để trả lời câu hỏi.
- HS suy nghĩ, làm việc cá nhân sau đó thảo luận nhóm dưới sự điều hành của nhóm trưởng để trả lời câu hỏi.
- Dự kiến sản phẩm: 
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Thời gian 
	Diễn biến chính

	Hoàng Công Chất
	1739-1769
	- Tập hợp dân nghèo ở Sơn Nam.
- Nghĩa quân mở rộng lên cả vùng thượng du Thanh Hóa, rồi rút lên xây dựng căn cứ ở Mường Thanh.
- Năm 1769 bị dập tắt.

	Nguyễn Danh Phương
	1740-1751
	- Tập hợp nghĩa quân xây dựng căn cứ ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), rồi mở rộng ra các trấn Sơn Tây, Thái Nguyên, Tuyên Quang.
- Năm 1751 khởi nghĩa thất bại.

	Nguyễn Hữu Cầu
	1741-1751
	- Địa bàn hoạt động chính là ở Đồ Sơn, Vân Đồn… Sau đó nghĩa quân đánh lên Kinh Bắc, uy hiếp kinh thành Thăng Long, rồi mở rộng hoạt động xuống Sơn Nam, vào Thanh Hóa, Nghệ An.
- Năm 1751 quân Trịnh tấn công dồn dập, khởi nghĩa thất bại.


Bước 3. Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện 2 nhóm treo kết quả và trình bày.
- Đại diện nhóm khác nhận xét và bổ sung.
Bước 4. Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm
- GV chuẩn kiến thức trên lược đồ từng cuộc KN.
[image: Luoc_do_cac_cuoc_khoi_nghia_nong_dan_o_Dang_Ngoai_the_ki_XVIII]

	2. Một số cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào nông dân Đàng Ngoài





































































- Nhiều cuộc đấu tranh điễn ra tiêu biểu:
+ Hoàng Công Chất (1739-1769)
+ Nguyễn Danh Phương ( 1740-1751)
+ Nguyễn Hữu Cầu 
( 1741-1751)
 


HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP 5p
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b) Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân trả lời câu hỏi  của GV 
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 GV tổ chức trò chơi “ Vòng quay may mắn”, HS lựa chọn câu hỏi, trả lời đúng sẽ được quay và chọn quà.
Câu 1: Nội dung nào không phản ánh đúng tình trạng Đàng Ngoài vào thế kỉ XVIII?
A. Nhà Lê kiểm soát mọi việc.
B.  Phủ chúa quanh năm hội hè, yến tiệc.
C. Quan lại, binh lính đục khoét của nhân dân.
D.  Ruộng đất của nông dân bị lấn chiếm.
Câu 2. Tình trạng công thương nghiệp ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII như thế nào??
A.  Vô cùng phát triển.
B.  Sa sút, điêu tàn.
C. Được nhà nước đầu tư và phát triển.
D. Diễn ra bình thường như trước khi có chiến tranh.
3. Vào giữa thế kỉ XVIII, tình hình chính quyền phong kiến Đàng Ngoài có điểm gì nổi bật?
A. Chính quyền được củng cố về mọi mặt.
B. Chúa Trịnh thực hiện các cải cách.
C. Vua Lê nắm thực quyền.
D. Lâm vào khủng hoảng sâu sắc. 
4. Đâu không phải là đặc điểm của phong trào khởi nghiã nông dân ở Đàng Ngoài (thế kỉ XVIII)?
A. Các cuộc khởi nghĩa kết hợp chặt chẽ với nhau.
B. Diễn ra trong khoảng thời gian dài.
C. Địa bàn hoạt động rộng.
D. Diễn ra liên tiếp
Câu 5. Điểm nổi bật của cuộc khởi nghĩa do Hoàng Công Chất lãnh đạo là gì?
A.  Góp phần bảo vệ vùng biên giới Tây Bắc.
B. Lật đổ được chính quyền vua Lê, chúa Trịnh.
C. Chia ruộng đất cho nhân dân.
D. Uy hiếp kinh thành Thăng Long.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của GV
- GV hướng dẫn cho HS trả lời câu hỏi	
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV  yêu cầu HS trả lời câu hỏi.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần)
Sản phẩm dự kiến
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	A


B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG 2p
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào trong thực tiễn.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Tìm hiểu thông tin từ sách, báo và internet, hãy viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) giới thiệu về một di tích hoặc lễ hội còn tồn tại đến ngày nay gắn với tên tuổi một thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ở nhà.
Bước 4: Kết luận, nhận định 
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
                                                                              Ký duyệt 
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